
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HỒNG BÀNG
Trường mầm non Trại Chuối

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
TRẺ MẪU GIÁO 3- 4 TUỔI 
CHỦ ĐỀ : GIAO THÔNG

Thời gian thực hiện: 4 tuần ( từ 23/12/2024 – đến 17/1/2025 )
GIÁO VIÊN : Kim Dung – Hải Yến 

Năm học: 2024- 2025
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 
có)

Nhánh1: PTGT đường bộ 1 Từ 23/12 đến 27/12/2024 Nguyễn Thị Hải Yến

Nhánh2 : Luật lệ giao thông 1 Từ 30/12 đến 03/01/2025 Nguyễn Thị Hải Yến

Nhánh 3 : PTGT đường thủy 1 Từ 06/01 đến 10/01/2025 Nguyễn Thị Kim Dung

Nhánh 4: Dự án làm biển báo GT 1 Từ 13/01 đến 17/01/2025 Nguyễn Thị Kim Dung

III. CHUẨN BỊ:

Giáo viên
- Sắp xếp lớp học và đặt tên góc chơi theo chủ đề giao thông.
- Làm một số tranh ảnh đồ chơi về phương tiện và luật lệ giao thông.
- Băng nhạc bài hát có nội dung về chủ đề giao thông.
- Tạo môi trường mở cho trẻ hoạt động, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, đồ dùng cho trẻ chơi trong 
góc.
- Làm một số mẫu đồ chơi là PTGT.
- Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện các bài dạy trong nhánh “ Phương tiện giao 
thông”
- Hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi mới
- Chuẩn bị tranh ảnh, lịch, nguyên vật liệu khác nhau.
- Sưu tầm nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động : Vỏ hộp sữa, dầu gội đầu, lá cây khô, báo, tranh truyện để 
trẻ làm đồ chơi, album.

Nhà trường
- Chuẩn bị các cơ sở vật chất trang thiết bị, các nguyên vật liệu, tranh, ảnh, sách, truyện về chủ đề “
Phương tiện giao thông và luật lệ GT”
- Cung cấp các phương tiện cho trẻ hoạt động.
- Bổ sung đồ chơi PTGT

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.
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Phụ huynh
- Cho trẻ đi học đều
- Trò chuyện với trẻ về các loại biển báo, các chất liệu làm biển báo, cách làm biển báo
- Cùng trẻ sưu tầm 1 số nguyên vật liệu và chuẩn bị mỗi bé 1 túi chất liệu có thể làm biển báo.
- Trò chuyện, tạo tâm thế, cùng tham gia hoạt động steam với trẻ, hỗ trợ cô và trẻ chuẩn bị cho dự án.
- Giúp trẻ củng cố ôn luyện một số bài hát, bài thơ, câu chuyện.
- Sưu tầm tranh ảnh về PTGT.
- Sưu tầm đồ chơi liên quan đến phương tiện giao thông ( ô tô, xe máy…)
- Trò chuyện với trẻ để cung cấp kiến thức.
- Giáo dục trẻ tuân theo luật lệ GT, gương mẫu cho trẻ học tập.
- Đóng góp nguyên liệu cho các cháu hoạt động
- Và đồ chơi là các PTGT.

Trẻ

- Sưu tầm nguyên vật liệu cùng với cô giáo và các bạn.
- Quan sát một số phương tiện giao thông đường bộ và biển báo giao thông.
- Hỏi bố mẹ về PTGT và một số luật lệ giao thông đường bộ.
- Xé dán, cắt dán, vẽ, nặn, một số PTGT, tranh ảnh về luật lệ GT.
- Cùng cô tạo môi trường chủ điểm giao thông.
- Sưu tầm đồ chơi liên quan đến phương tiện giao thông ( ô tô, xe máy…), biển báo GT và luật lệ GT.
- Tạo sản phẩm về chủ đề
- Sưu tầm tranh ảnh về phương tiện giao thông đường bộ
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi
chỳ

1 ĐÓN TRẺ

- Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định, chào cô, chào bố mẹ.
- Gợi ý cho trẻ quan sát các bức tranh về PTGT.
- Trò chuyện với trẻ về các PTGT, về 1 số luật lệ giao thông
- Chơi một số đồ chơi mà trẻ thích.
- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi, nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, nghe kể câu
chuyện về chủ đề giao thông.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng chống bệnh mùa đông.

2

THỂ DỤC SÁNG

*CB: Nhạc, cờ
*Tiến hành

1-Khởi động: Làm đoàn tàu đi với các kiểu đi: lên dốc, xuống dốc, qua hang, chạy chậm, chạy
nhanh… về đội hình vòng tròn.

2-Trọng động:
Tập BTPTC: Tập kết hợp với bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”.

+ Hô hấp: Còi tàu
+ ĐT1: Tay: Hai cánh tay ra trước, đưa lên cao
+ ĐT2: Chân: Đứng nâng cao chân gập gối
+ ĐT3: Bụng: Đứng quay người sang hai bên
+ ĐT4: Bật: Bật chụm tách chân
*TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

3- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi
chỳ

Nhánh 
Nhánh1
:PTGTđ
ường bộ

Ngày 23/12
PTTC

Đi trên vạch kẻ
sàn

Ngày 24/12
PTNT

Khám phá xe
đạp

Ngày 25/12
PTTM

Vẽ ô tô tải

Ngày 26/12
PTNN

Truyện: Xe lu và 
xe ca

Ngày 27/12 
PTTM 

VĐMH:
“Đường em đi”

Nhánh 
2: Luật 
lệ GT

Ngày 30/12
PTTC

Đi trong đường 
hẹp đầu đội túi 

cát

Ngày 31/12
PTNT

Đếm trên đối 
tượng trong 
phạm vi 3

Ngày 1/1/2025
PTTC&KNXH
Kĩ năng đội mũ 

bảo hiểm

Ngày 2/1
- Lĩnh Vực: PTNN
Thơ: Xe chữa cháy

Ngày 3/1
PTTM

DH: “Em đi qua 
ngã tư đường 
phố”

Nhánh 
3:PTGT
đường 
thủy

Ngày 6/1
PTTC

Chuyền bóng 
sang 2 bên theo 

hàng dọc

Ngày 7/1
PTNT

Khám phá tàu
thủy

Ngày 8/1
PTNN-TCKNXH
Truyện: Tàu thủy

tí hon
 

Ngày 9/1
PTTM

Gấp máy bay

Ngày 10/1
PTTM

Dạy VĐTN:
“Em đi chơi 

thuyền

3 HĐ 
HỌC

Nhánh 
4: Dự

án làm 
biển 

báo GT

Ngày 13/1
PTTC

Bật xa 20-25cm

Ngày 14/1
PTNT

Tìm hiểu về 1
số biển báo GT

Ngày 15/1
PTTM

EDP: Làm 1 số 
biển báo GT đơn 

giản

Ngày 16/1
PTNN

Thơ: Đèn xanh,
đèn đỏ

Ngày 17/1
PTTM

DH: Đèn xanh,
đèn đỏ
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Phân phối vào các ngày trong tuần
HOẠT ĐỘNG Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 

chú

Nhánh 
1:PTG
Tđườn

g bộ

Ngày 27/12
Đọc đồng dao: Đi 

cầu đi quán 
TCVĐ:

Chim sẻ và ô tô

Ngày 23/12
Quan sát đường 

đi
TCVĐ:

Chèo thuyền
- Chơi tự do

Ngày 24/12 
Nghe hát: Anh 

phi công ơi
TCVĐ:

Đèn đỏ đèn xanh
- Chơi tự do

Ngày 25/12
Nghe truyện: Gấu

con đi xe đạp
TCVĐ:

Đoàn tàu hỏa
( Nghỉ Tết Dương 

lịch)
- Chơi tự do

Ngày 26/12 
Nghe truyện: 

Kiến con đi ô tô
TCVĐ:
Đua ô tô

- Chơi tự do
- Chơi tự do

4

Nhánh 
2:Luật 
lệ GT

Ngày 30/12 
Trò chuyện về 
biển báo giao 
thông đường bộ

TCVĐ:
Chim sẻ và ô tô

- Chơi tự do

Ngày 31/12 
QS xe đạp 
TCVĐ:

Chèo thuyền
- Chơi tự do

Ngày 1/1/2025 
QS ô tô 
TCVĐ:

Đoàn tàu hỏa
- Chơi tự do

Ngày 2/1 
Đọc đồng dao: 
“Đi cầu đi 
quán”

TCVĐ:
Đèn đỏ đèn xanh
- Chơi tự do

Ngày 3/1
Quan sát đèn giao 

thông
TCVĐ:
Đua ô tô

- Chơi tự doHĐ 
NGOÀI 
TRỜI

Nhánh 
3:PTG 

T
đường 
thủy

Ngày 6/1 
Quan sát đèn 
giao thông
TCVĐ:
Đua ô tô

- Chơi tự do

Ngày 7/1 
Đọc thơ: Đèn 

giao thông
TCVĐ:

Chim sẻ và ô tô
- Chơi tự do

Ngày 8/1
QS ô tô 
TCVĐ:

Đoàn tàu hỏa
- Chơi tự do
Nghe truyện: Thỏ 

con đi học 

Ngày 9/1 
TCVĐ:
Đèn đỏ đèn xanh

- Chơi tự do

Ngày 10/1 
QS xe máy 
TCVĐ:

Chèo thuyền
- Chơi tự do

Nhánh 
4: Dự
án làm 

biển 
báo 
GT

Ngày 13/1 
Trò chuyện về 
ngã tư đường 
phố.

TCVĐ:
Đèn đỏ đèn xanh

Ngày 14/1
Đọc thơ

Xe chữa cháy
TCVĐ:

Chim sẻ và ô tô
- Chơi tự do

Ngày 15/1 
Trò chuyện về biển 
báo giao thông 
đường bộ

TCVĐ:
Chèo thuyền

Ngày 16/1 
Quan sát đường 

đi
TCVĐ:
Đua ô tô

- Chơi tự do

Ngày 17/1
Đọc thơ

Bé ơi hãy nhớ
TCVĐ:

Đoàn tàu thủy
- Chơi tự do
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- Chơi tự do - Chơi tự do

5 Vệ sinh ăn ngủ
- Rửa tay rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn. Rửa tay sau khi đi vệ sinh.
- Trước khi ăn mời cô mời bạn. Mời khách khi lớp có người vào thăm.
- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của trẻ.
- Cô giới thiệu các món ăn cho trẻ,ích lợi của 4 nhóm thực phẩm.
- Động viên trẻ tự xúc ăn, ăn hết xuất, khi ăn không nói chuyện, ăn không rơi vãi, ăn hết suất, không kén
chọn
- Nhắc trẻ không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
- Trò chuyện với trẻ về những thói quen tốt trong giờ ăn
- Ăn xong súc miệng nước muối, uống nước đi VS.
- Ngủ ngoan, không nói chuyện, không trêu bạn bên cạnh.

Nhán1
:PTGT
đường 

bộ

Ngày 23/12 
Trò chuyện về 
PTGT đường bộ

Ngày 24/12
Trò chuyện về

ngã tư đường phố

Ngày 25/12
Nghe chuyện: Thỏ

con đi học 
(Nghỉ tết dương 

lịch)

Ngày 26/12
Đọc thơ: Xe chữa

cháy

Ngày 27/12 
Rèn kĩ năng 

âm nhạc

Nhánh 
2:Luật 
lệ GT

Ngày 30/12 
Trò chuyện, xem 
video một số đồ

vật gây nguy 
hiểm không an 

toàn: Kéo, dao,…

Ngày 31/12 
Đọc thơ: “Đèn 
xanh, đèn đỏ.”

Ngày 1/1/2025 
Nghe chuyện: 

“Kiến con đi ô tô”

Ngày 2/1 
Trò chuyện về 
ngã tư đường 
phố.

Ngày 3/1 
Nghe kể chuyện: 
“Gấu con đi xe

đạp”

Nhánh 
3:PTG 

T
đường 
thủy

Ngày 6/1
Trò chuyện về 1

số PTGT

Ngày 7/1 
Làm quen với 
một số biển báo

giao thông: 
đường cho người 

đi bộ,...)

Ngày 8/1
Đọc đồng dao: 
Đi cầu đi quán

Ngày 9/1
Hát: Đèn xanh

đèn đỏ

Ngày 10/1
Nghe thơ: Xe chữa

cháy

6 HĐ
Chiều

Nhánh 
4: Dự

án làm
biển

Ngày 13/1 
Đọc đồng dao: 
“Vuốt hột nổ”

Ngày 14/1 
Trò chuyện, xem 
video một số đồ

vật gây nguy

Ngày 15/1 
Nghe kể chuyện: 
“Gấu con đi xe

đạp”

Ngày 16/1
Gấp máy bay

Ngày 17/01 
Nghe kể chuyện: 

“Cái hố ven 
đường”
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báo 
GT

hiểm không an 
toàn: Kéo, dao,…

HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT CẢ CHỦ ĐỀ

Phõn phối vào 
nhánh

TT Tên góc chơi MĐ yêu cầu Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị

T1 T2 T3 T4

Góc 
phân 
vai

Gia
đình

- Trẻ biết nấu các món ăn đơn 
giản,biết cách chăm sóc con 
cỏi.
- Trẻ biết đi mua thực phẩm về 
chế biến, trẻ có 1 số thao tác 
chế biến các món ăn mà trẻ 
thích.
- Gia đình cùng nhau chấp
hành luật lệ giao thông.
- Trẻ hứng thú nhận vai chơi và 
tích cực tham gia chơi

-Trẻ đóng vai mẹ con,
chăm sóc con.
- Mua thực phẩm nấu một 
số món ăn thường ngày 
trong gia đình, cho con đi 
học, cho con ăn, ru con 
ngủ, giao tiếp với con 
đúng vai mẹ …
- Cho con đi học

- Thẻ góc chơi.
- ĐC góc gia đình
- Búp bê, quần áo,
- Tranh gợi mở

x x x

- Bán các loại PTGT
- Bán đồ lưu niệm, đặc sản 
các miền tại trạm dừng 
chân
- Bán mũ bảo hiểm

x xBán 
hàng

-Trẻ biết đóng vai người bán 
hàng và người mua hàng.
- Biết sắp đặt cửa hàng, giới 
thiệu tờn hàng, giỏ tiền cho 
khách.
- Người mua hàng biết hỏi tên 
hàng, hỏi giá tiền..lấy đúng 
hàng khách yêu cầu.

- Bán các loại PTGT
đường thủy

- Thẻ góc chơi.
- Đầy đủ đồ dùng đồ 
chơi góc bán hàng.

x

1

Bác sĩ - Trẻ biết giao tiếp và làm một 
số thao tác khám bệnh của bác 
sĩ, y tá. Biết chăm sóc bệnh 
nhân ân cần chu đáo..

- Bệnh viện giao thông
- Thẻ góc chơi.
- Bộ đồ chơi bác sĩ,
các loại thuốc, sổ y bạ.

x x x x
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xây
dựng

-Trẻ biết phối hợp cùng nhau 
để xây dựng lên các công trình 
đẹp.
- Trẻ biết đặt tên cho công trình 
mà trẻ xây dựng.
- Biết chơi đoàn kết cùng 
nhau,lấy và cất đồ chơi gọn 
gàng ngăn nắp.
- Phát triển trí tưởng tượng,
sáng tạo của trẻ.

- Xây bến xe Vĩnh Niệm.

- Xây bến cảng Hải phòng

- Thẻ góc chơi.
- ĐDĐC góc XD:
Gạch, khối hộp, các 
NVL xây dựng….
- Tranh cung cấp kiến 
thức
- Các PT GT

x

x x

Tên góc chơi MĐ yêu cầu Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị T1 T2 T3 T4

- Vẽ, nặn, cắt xé dán các
loại PTGT.
- Tô màu tranh rỗng

x xTạo
hình

-Trẻ biết cách lựa chọn nội
dung chơi, chọn góc chơi.
-Trẻ tham gia chơi trong góc 
tích cực. Di tô màu,vẽ đẹp, nặn 
và dán tạo ra sản phẩm.

- Dán mũ bảo hiểm
- Làm đồ chơi các PTGT 
từ các nguyên vật liệu 
khác nhau.

- Thẻ góc chơi.
-Tranh rỗng, bút sáp, 
màu nước…
- Giấy trắng, giấy màu.
- Đất nặn
- Các nguồn học liệu 
Hoạ báo, sách cũ...

x2
Góc 

nghệ 
thuật

Âm
nhạc

- Hát và biểu diễn các bài hát 
trong chủ đề tự tin, hồn nhiên.
- Nghe và đoán đúng âm thanh

nhạc cụ.

- Trẻ hát múa các bài hát
về chủ đề.
- Gõ chơi với các nhạc cụ
âm nhạc.

- Thẻ góc chơi.
- Nhạc
- Các dụng cụ âm
nhạc, mũ múa.

x x x x

Góc 
học 
tập

- Trẻ biết chơi bàn cờ cùng
bạn.

- Chơi bàn cờ
- Xếp các PTGT bằng các 
hình học phẳng.
- Ghép hình các PTGT

- Đầy đủ đồ chơi trong 
góc
-Tranh lô tô đồ dùng
dụng cụ các nghề.

x x
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3 Khám 
phá 
khoa 
học

- Biết dùng hình học phẳng để 
xếp thành các phương tiện giao 
thông.
- Biết cách ghép các hình rời
thành các PTGT hoàn chỉnh.
-Biết nối tranh phù hợp,biết
phân loại các PTGT

- Ghép hình ,
- Nối hình tương ứng
- Phân loại các PTGT

- Các hình rời
x

Góc 
sách

- Trẻ biết cách lật mở sách để
xem và kể chuyện theo tranh.
- Trẻ lựa chọn hình ảnh cắt các 
hình trong hoạ báo, sách cũ để 
dán làm album
- Biết kể chuyện với rối

-Xem tranh truyện.

-Kể chuyện theo tranh.

- Làm album về chủ đề
- Kể chuyện với rối

- Tranh truyện, rối tay, 
họa báo, kéo, hồ dán. 
Album

x x

- Bật ô
- Đi trong đường hẹp.
- Tung bóng, lăn truyền
bóng.

x4 Góc 
vận 
động

- Trẻ hứng thú tích cực chơi
các TCVĐ mà trẻ thích.
- Biết chơi đoàn kết cùng nhau.

- Bật vào vòng
- Ném xa, ném trúng đích.

- ĐC góc VĐ

x

5 Góc 
thiên 
nhiên

-Trẻ biết một số thao tác chăm 
sóc cây(tưới nước, lau lá cây, 
nhặt cỏ..)
- Biết cách chơi với cát và
nước.

-Trẻ cùng cô lau lá cây,
tưới nước cho cây.
- Chăm sóc, bảo vệ cây
trồng, bảo vệ môi trường.
- Cùng với bạn chơi cát
nước.

- Cây xanh góc thiên 
nhiên.
- Bình tưới, các dụng 
cụ chăm sóc cây
- Cát nước
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GIÁO VIÊN TỔ TRƯỞNG CM HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN
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